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BỘ TÀI CHÍNH 
 

BỘ TÀI CHÍNH 
 
 

Số: 198/2012/TT-BTC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012 

 
THÔNG TƯ 

Chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở 
 

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; 

Căn cứ Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về việc 
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong lĩnh 
vực Nhà nước và Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ về 
việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong 
hoạt động kinh doanh; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 số 
62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; 

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật Sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Chứng khoán; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư Chế độ kế toán áp dụng đối với 
Quỹ mở. 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chế độ kế toán áp dụng đối với 
Quỹ mở gồm 4 phần: 

Phần thứ nhất: Chế độ chứng từ kế toán;  

Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán; 

Phần thứ ba: Chế độ sổ kế toán; 

Phần thứ tư: Hệ thống Báo cáo tài chính. 

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định các nội dung liên quan đến chứng từ kế toán, tài khoản 
kế toán và phương pháp kế toán, sổ kế toán, mẫu Báo cáo tài chính, phương pháp 
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lập và trình bày Báo cáo tài chính áp dụng đối với Quỹ mở thành lập và hoạt động 
theo quy định của pháp luật chứng khoán. 

Điều 3. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát và 
các tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động của Quỹ mở. 

Điều 4. Nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán áp dụng đối với kế 
toán hoạt động của Quỹ mở 

Quỹ mở tuân thủ các nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán quy định 
tại các Chuẩn mực kế toán Việt Nam có liên quan và các quy định cụ thể của Chế 
độ kế toán này. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Vụ Trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán 
Nhà nước, Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty Quản lý Quỹ và thủ trưởng các 
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện Thông tư, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị 
các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Trần Xuân Hà 
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CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI QUỸ MỞ 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 198 ngày 15 tháng 11 năm 2012  

của Bộ Tài chính) 
 

Phần Thứ nhất 
CHẾ ĐỘ CHỨNG TỪ KẾ TOÁN 

 

1. Quy định chung 

1.1. Chứng từ kế toán áp dụng cho Quỹ mở phải thực hiện theo đúng nội dung, 
phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định của Luật Kế toán, Nghị định hướng 
dẫn chi tiết Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực doanh nghiệp, các văn bản pháp 
luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong Chế độ này. 

1.2. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ 
kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành làm căn cứ ghi sổ kế toán. 

1.3. Lập chứng từ kế toán 

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của Quỹ 
mở đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập 1 lần cho một nghiệp 
vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các Chỉ tiêu, 
phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Chữ 
viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xóa, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ 
phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số. 

Chứng từ kế toán phải được lập đủ số liên theo quy định cho mỗi chứng từ. 
Đối với chứng từ lập nhiều liên phải được lập một lần cho tất cả các liên theo cùng 
một nội dung bằng máy tính, hoặc viết lồng bằng giấy than. Trường hợp đặc biệt 
phải lập nhiều liên nhưng không thể viết một lần tất cả các liên chứng từ thì có thể 
viết hai lần nhưng phải đảm bảo thống nhất nội dung và tính pháp lý của tất cả các 
liên chứng từ. 

Các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy 
định cho chứng từ kế toán. 

1.4. Ký chứng từ kế toán 

Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng 
từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo 
quy định của pháp luật. Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký 
bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký 
trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên. Chữ ký trên chứng 
từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký 
theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp 
với chữ ký các lần trước đó. 
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Chữ ký của người đứng đầu của Công ty Quản lý quỹ, Ngân hàng Giám sát 
(Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được ủy quyền), của kế toán trưởng (hoặc 
người được ủy quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu và chữ 
ký còn giá trị đã đăng ký tại ngân hàng. Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ 
phải giống chữ ký đã đăng ký với kế toán trưởng. 

Kế toán trưởng (hoặc người được ủy quyền) không được ký “thừa ủy quyền” 
của người đứng đầu Tổ chức cung cấp các dịch vụ quản lý Quỹ mở. Người được 
ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. 

Các Công ty Quản lý quỹ, Ngân hàng Giám sát phải mở sổ đăng ký mẫu chữ 
ký của các nhân viên kế toán, kế toán trưởng (và người được ủy quyền), Tổng 
Giám đốc, Giám đốc (và người được ủy quyền) liên quan đến hoạt động của Quỹ 
mở. Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do người đứng 
đầu tổ chức (hoặc người được ủy quyền) quản lý để tiện kiểm tra khi cần. Mỗi 
người phải ký ba chữ ký mẫu trong sổ đăng ký. 

Những cá nhân có quyền hoặc được ủy quyền ký chứng từ, không được ký 
chứng từ kế toán khi chưa ghi hoặc chưa ghi đủ nội dung chứng từ theo trách 
nhiệm của người ký. 

Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty 
Quản lý quỹ quy định phù hợp với luật pháp, yêu cầu quản lý, đảm bảo kiểm soát 
chặt chẽ, an toàn tài sản của Quỹ mở. 

1.5. Trình tự luân chuyển và kiểm tra chứng từ kế toán của Quỹ mở được quy 
định như sau: 

- Tất cả các chứng từ kế toán do Công ty Quản lý quỹ lập đối với hoạt động 
của Quỹ mở hoặc từ bên ngoài chuyển đến đều phải tập trung vào bộ phận kế toán 
Quỹ mở. Bộ phận kế toán kiểm tra những chứng từ kế toán đó và chỉ sau khi kiểm 
tra và xác minh tính pháp lý của chứng từ và sự khớp đúng về số liệu giữa Công ty 
Quản lý quỹ và Ngân hàng Giám sát thì mới dùng những chứng từ đó để ghi sổ kế 
toán của Quỹ mở. 

- Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán bao gồm các bước sau: 

. Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán; 

. Kế toán viên, kế toán trưởng kiểm tra và ký chứng từ kế toán hoặc trình Tổng 
Giám đốc, Giám đốc Công ty Quản lý quỹ ký duyệt, Người có thẩm quyền Ngân 
hàng Giám sát Quỹ mở ký giám sát; 

. Phân loại, sắp xếp chứng từ kế toán, định khoản và ghi sổ kế toán; 

. Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế toán. 

- Trình tự kiểm tra chứng từ kế toán. 
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. Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ của các Chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép 
trên chứng từ kế toán; 

. Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đã ghi trên 
chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với các tài liệu khác có liên quan; 

. Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán. 

- Khi kiểm tra chứng từ kế toán nếu phát hiện có hành vi vi phạm chính sách, 
chế độ, các quy định pháp luật hiện hành về thành lập và quản lý Quỹ mở, Điều lệ, 
Bản cáo bạch Quỹ mở, Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư phải từ chối thực hiện (không 
thanh toán,…) đồng thời báo ngay cho Tổng Giám đốc, Giám đốc Công ty Quản lý 
quỹ và Ngân hàng Giám sát biết để xử lý kịp thời theo pháp luật hiện hành. 

Đối với những chứng từ kế toán lập không đúng thủ tục, nội dung và chữ số 
không rõ ràng thì người chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc ghi sổ phải trả lại, yêu cầu 
làm thêm thủ tục và điều chỉnh sau đó mới làm căn cứ ghi sổ. 

1.6. Dịch chứng từ kế toán ra tiếng Việt 

Các chứng từ kế toán ghi bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng để ghi sổ kế toán 
ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt, những chứng từ ít phát sinh hoặc nhiều 
lần phát sinh nhưng có nội dung không giống nhau thì phải dịch toàn bộ nội dung 
chứng từ kế toán, những chứng từ phát sinh nhiều lần có nội dung giống nhau thì 
chỉ dịch những nội dung chủ yếu như: Tên chứng từ, tên đơn vị và cá nhân lập, tên 
đơn vị và cá nhân nhận, nội dung kinh tế của chứng từ, chức danh của người ký 
trên chứng từ,... Người dịch phải ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về nội dung 
dịch ra tiếng Việt. Bản chứng từ dịch ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính 
bằng tiếng nước ngoài. 

1.7. Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán 

Tất cả các Quỹ mở đều phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế toán quy 
định trong Chế độ kế toán này và các chứng từ khác có liên quan phù hợp với quy 
định của pháp luật hiện hành của lĩnh vực có liên quan. Trong quá trình thực hiện, 
các Quỹ mở không được sửa đổi biểu mẫu chứng từ thuộc loại bắt buộc. 

Mẫu chứng từ in sẵn phải được bảo quản cẩn thận, không được để hư hỏng, 
mục nát. Séc và giấy tờ có giá phải được quản lý như tiền. 

Đối với các biểu mẫu chứng từ kế toán có tính chất hướng dẫn, Quỹ mở có thể 
mua sẵn hoặc tự thiết kế mẫu, tự in, nhưng phải đảm bảo các nội dung chủ yếu của 
chứng từ quy định tại Chế độ kế toán này và quy định tại Điều 17 Luật Kế toán. 

1.8. Các Quỹ mở có sử dụng chứng từ điện tử cho hoạt động kinh tế, tài chính 
và ghi sổ kế toán thì phải tuân thủ theo quy định về giao dịch chứng từ điện tử và 
các quy định của pháp luật có liên quan về chứng từ điện tử. 
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2. Danh mục và mẫu chứng từ kế toán 

2.1. Danh mục chứng từ kế toán. 

DANH MỤC CHỨNG TỪ KẾ TOÁN  
(Áp dụng cho Quỹ mở) 

Tính chất 
STT Tên chứng từ Số hiệu 

BB HD 

A B C D E 

1 
Bảng phân bổ tiền phát hành Chứng chỉ 
quỹ từ Tài khoản phong tỏa tổng hợp 

01-QM  x 

2 
Bảng phân bổ phí phát hành Chứng chỉ 
quỹ cho Đại lý phân phối hoặc Công ty 
Quản lý quỹ 

02-QM  x 

3 
Bảng phân bổ phí mua lại Chứng chỉ quỹ 
cho Đại lý phân phối hoặc Công ty Quản 
lý quỹ 

03-QM  x 

4 
Bảng phân bổ tiền mua lại Chứng chỉ quỹ 
ghi giảm vốn góp/Thặng dư vốn của Nhà 
đầu tư và lợi nhuận chưa phân phối 

04-QM  x 

5 
Bảng tổng hợp phí dịch vụ trả cho các Tổ 
chức cung cấp dịch vụ 

05-QM  x 

6 
Bảng tính trích trước chi phí hoạt động 
phải trả của Quỹ mở 

06-QM  x 

7 
Bảng xác định lợi nhuận phân phối cho 
Nhà đầu tư 

07-QM  x 

8 
Bảng xác định giá trị tài sản phân phối 
cho Nhà đầu tư 

08-QM  x 

9 
Bảng phân bổ lợi nhuận/tài sản cho Nhà 
đầu tư 

09-QM  x 

10 
Bảng tổng hợp phải thu và dự thu cổ tức, 
tiền lãi 

10-QM  x 

11 
Bảng chi tiết tính phải thu và dự thu cổ 
tức, tiền lãi 

11-QM  x 

12 
Bảng tính chênh lệch lãi, lỗ đánh giá lại 
các khoản đầu tư của Quỹ mở 

12-QM  x 
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Tính chất 
STT Tên chứng từ Số hiệu 

BB HD 

A B C D E 

13 Bảng tính lãi vay phải trả 13-QM  x 

14 
Bảng tính chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh 
giá lại 

14-QM  x 

15 Bảng tổng hợp tiền phạt phải thu 15-QM  x 

16 Bảng tổng hợp các khoản thuế phải nộp 16-QM  x 

17 
Bảng tổng hợp giá trị giao dịch mua, bán 
Chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư 

17-QM  x 

18 
Các chứng từ ban hành khác tuân thủ các 
quy định của pháp luật có liên quan 

x  x 

2.2. Mẫu chứng từ kế toán 



5
0

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

8
9
 +

 1
9
0
/N

g
ày

 1
2
-0

4
-2

0
1
3

  

 

 

50 

Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 01 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ TỪ TÀI KHOẢN PHONG TỎA TỔNG HỢP 
Ngày ... tháng ... năm ...  

 
Phân bổ tiền thu bán Chứng chỉ quỹ 

Phí phát hành Chứng chỉ 
quỹ thanh toán cho các 

Tổ chức phân phối STT Kỳ phân bổ 

Tổng số tiền 
thu bán 
Chứng  
chỉ quỹ 

Lãi tiền gửi 
ngân hàng 
chuyển cho 

Quỹ mở 

Tiền chuyển  
về Tài khoản 

hoạt động  
Quỹ mở Đại lý  

phân phối 
Công ty 

Quản lý quỹ 

Ghi chú 

A B C D E F G F 

1 

2 

Từ ngày .... đến ngày... 

Từ ngày .... đến ngày... 

      

 Cộng       
 

 
Người lập 

(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 02 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG PHÂN BỔ PHÍ PHÁT HÀNH CHỨNG CHỈ QUỸ  
CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI HOẶC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ  

Ngày... tháng... năm ... 
 

STT 
Đại lý phân phối 

hoặc Công ty Quản lý quỹ 
Giá trị Chứng 
chỉ quỹ đã bán 

Tỷ lệ phí 
được hưởng 

Giá trị phí  
được hưởng 

Ghi chú 

A B C D E=C*D F 

I 
Đại lý phân phối A 

.......... 
    

II 
Đại lý phân phối B 

.......... 
    

 Cộng Đại lý     

III Công ty Quản lý quỹ     

 Tổng cộng     

 
 

Người lập 
(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 03 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG PHÂN BỔ PHÍ MUA LẠI CHỨNG CHỈ QUỸ 
CHO ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI HOẶC CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ 

Ngày ... tháng... năm ... 
 

STT 
Đại lý phân phối hoặc 
Công ty Quản lý quỹ 

Giá trị Chứng chỉ 
quỹ đã mua lại 

Tỷ lệ phí  
được hưởng 

Giá trị phí 
 được hưởng 

Ghi chú 

A B C D E=C*D F 

I 
Đại lý phân phối A 

.......... 
    

II 
Đại lý phân phối B 

.......... 
    

 Cộng Đại lý     

III Công ty Quản lý quỹ     

 Tổng cộng     

 
 

 
Người lập 

(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 04 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN MUA LẠI CHỨNG CHỈ QUỸ GHI GIẢM VỐN GÓP/THẶNG DƯ VỐN GÓP CỦA 
NHÀ ĐẦU TƯ VÀ LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI  

Ngày ... tháng ... năm ... 
 

Giá trị tài sản ròng (NAV) 
(Cơ sở thanh toán Chứng chỉ quỹ mua lại) 

Giá trị 
Chứng chỉ quỹ mua lại 

Phân bổ 
số tiền mua lại Chứng chỉ quỹ 

 
STT 

Kỳ  
Mua 
 lại 

Chứng chỉ 
quỹ 

Vốn 
góp  
Nhà 

đầu tư 
(ròng) 

Lợi 
nhuận 
đã thực 

hiện 

Lợi 
nhuận 
chưa  
thực 
hiện 

Giá trị tài 
sản ròng 
(NAV) 

Số lượng 
Chứng 
chỉ quỹ  

hiện hành  
tại ngày  

T 

Số lượng 
Chứng chỉ 
quỹ mua 

lại tại   
ngày  

T 

Giá trị tài 
sản ròng 

Quỹ mở/1 
Đơn vị 

Chứng chỉ 
quỹ mua 

 lại 

 
Giá trị 
Chứng 
chỉ quỹ 
mua lại 

Tỷ lệ 
phân bổ 
số tiền 
mua lại 
Chứng 
chỉ quỹ 

Ghi giảm 
vốn góp 
Nhà đầu  

tư 

Ghi 
giảm 
lợi 

nhuận 
đã thực 

hiện 

Ghi giảm 
lợi nhuận 
chưa thực 

hiện 

Tổng giá 
trị tài sản 

ròng 
(NAV) 

ghi giảm 

A B 1 2 3 4=1+2+3 5 6 7=4/5 8=7*6 9=8/4 10=1*9 11=2*9 12=3*9 
13= 

10+11+12 

1 
Kỳ.../ngày 
…/tháng 

             

2 Kỳ.../ngày 
…/tháng              

3 Kỳ.../ngày 
…/tháng              

4 Kỳ.../ngày 
…/tháng              

 Tổng cộng              
 

 
Người lập 

(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 05 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG TỔNG HỢP PHÍ DỊCH VỤ TRẢ CHO CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ  
Ngày ... tháng ... năm ... 

 

STT Loại dịch vụ 
Cơ sở  

Tính phí 

Tỷ lệ (%) 

phí phải thanh toán 
Số tiền (Kỳ NAV) 

 

Ghi chú 

A B C D E=C*D F 

1 Phải trả Công ty Quản lý quỹ     

2 Phải trả Ngân hàng Lưu ký     

3 Phải trả Ngân hàng Giám sát     

4 Phải trả Đại lý chuyển nhượng     

 Tổng cộng     

 
 

Người lập 
(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 06 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG TÍNH TRÍCH TRƯỚC CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG PHẢI TRẢ CỦA QUỸ MỞ 
Ngày ... tháng ... năm .. 

 

STT Loại chi phí trích trước 
Cơ sở trích 

trước 
Tỷ lệ (%) trích trước/ 

Cơ sở phân bổ tính trước 
Giá trị trích trước 

(kỳ NAV) 
Ghi 
chú 

A B C D E=C*D F 

I 
Trích trước theo giá trị tài sản 
ròng Quỹ mở (NAV) 

……….. 
    

II 
Trích trước theo khối lượng 
giao dịch đã thực hiện 

…….. 
    

Trích trước phí dịch vụ theo     

III Hợp đồng 

……… 
    

 Tổng cộng     

 
  

Người lập 
(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 07 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ 
Ngày ... tháng ... năm ... 

 

STT Cơ sở xác định lợi nhuận phân phối cho Nhà đầu tư Số tiền 

A B C 

1 Lãi, lỗ thực hiện chưa phân phối lũy kế đến 31/12/N-1 (Được phân tích chi tiết theo từng loại 
lãi thực hiện của Quỹ mở) 

 

2 Lãi, lỗ chưa thực hiện tính đến thời điểm phân phối lợi nhuận của năm hiện tại (ngày 
.../tháng.../năm N) (Được phân tích chi tiết theo từng loại lãi thực hiện của Quỹ mở) 

 

3 Lãi, lỗ đã thực hiện năm nay tính từ 1/1/N đến .../.../N (Được phân tích chi tiết theo từng loại lãi 
thực hiện của Quỹ mở) 

 

4 

Cơ sở lợi nhuận phân phối cho Nhà đầu tư tính đến thời điểm phân phối lợi nhuận (.../.../N) (4) = 
(Trên cơ sở Chỉ tiêu 1) (Phù hợp với quy định của Điều lệ Quỹ mở và quy định của pháp luật 
hiện hành hướng dẫn về thành lập và quản lý Quỹ mở) (Được phân tích chi tiết theo từng loại 
lãi thực hiện của Quỹ mở đã tính trừ đi lỗ chưa thực hiện tại Chỉ tiêu 2 và lỗ đã thực hiện tại 
Chỉ tiêu 3 Cột A) 

 

5 

Số lãi phân phối cho Nhà đầu tư tại..../..../N (5)= {(4) x (Tỷ lệ Phân phối thu nhập cho Nhà đầu 
tư theo Điều lệ Quỹ mở và Nghị quyết Đại hội Nhà đầu tư)}  

(Được phân tích chi tiết theo từng loại lãi thực hiện của Quỹ mở) 
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STT Cơ sở xác định lợi nhuận phân phối cho Nhà đầu tư Số tiền 

A B C 

6 Số lượng Chứng chỉ quỹ chốt quyền để phân phối thu nhập  

7 
Thuế phải nộp tính trên Thu nhập phân phối cho Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ quỹ (7) = {(5) x 
(Thuế suất có liên quan)} (Được phân tích chi tiết theo từng loại thuế tính trên từng loại lãi 
phân phối cho Nhà đầu tư của Quỹ mở) 

 

8 Tổng thu nhập phân phối cho Nhà đầu tư (Thu nhập ròng) (8) = (5 - 7)  

9 Thu nhập phân phối cho Nhà đầu tư/trên 1 Đơn vị Chứng chỉ quỹ (9) = (8/6)  

 
  

Người lập 
(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 08 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ 
 
 

STT Cơ sở phân phối tài sản cho Nhà đầu tư Số tiền 

A B C 

1 Giá trị tài sản ròng Quỹ mở tính đến:..........(NAV)  

2 Số lượng Chứng chỉ quỹ chốt quyền để thực hiện phân phối Tài sản cho Nhà đầu tư  

3 
Thuế phải nộp tính trên Tài sản phân phối cho Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ quỹ 

(Nếu có) (3) = {(1) x (Tỷ lệ thuế suất có liên quan)} 

 

4 Tổng giá trị tài sản phân phối cho Nhà đầu tư (Tài sản ròng) (4) = (1 - 3)  

5 Giá trị tài sản ròng phân phối cho Nhà đầu tư/trên 1 Đơn vị Chứng chỉ quỹ (5) = (4/2)  

 
  

Người lập 
(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 09 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG PHÂN BỔ LỢI NHUẬN/TÀI SẢN CHO NHÀ ĐẦU TƯ 
Ngày ... tháng ... năm ... 

 

STT Nhà đầu tư 

Lợi 
nhuận/Tài 

sản chia cho 
Nhà đầu tư/ 

1 Đơn vị 
Chứng chỉ 

quỹ 

 
Số lượng 
Chứng 
chỉ quỹ 
nắm giữ 
của Nhà 
đầu tư 

 
Lợi nhuận/ 
Giá trị Tài 

sản chia cho 
Nhà đầu 
tư/Chứng 
chỉ quỹ 

Thuế khấu trừ trên Thu 
nhập/Tài sản trả cho 

Nhà đầu tư 

 
Số lợi 

nhuận/Tài 
sản phải trả 
Nhà đầu tư 

(NET) 

 
Ghi chú 

A B C D E=C*D F=E*Tỷ lệ thuế suất G=E-F I 

I Nhà đầu tư là tổ chức       

1 Tổ chức A       

2 Tổ chức B       

II Nhà đầu tư cá nhân       

1 Nhà đầu tư A       

2 Nhà đầu tư B       

 Tổng cộng       
 

  
Người lập 

(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 10 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG TỔNG HỢP PHẢI THU VÀ DỰ THU CỔ TỨC, TIỀN LÃI 
Ngày ... tháng ... năm ... 

 

 
STT 

 
Loại phải thu và dự thu 

Giá trị các 
khoản đầu tư 

Cơ sở tính phải thu và dự 
thu cổ tức, tiền lãi 

Giá trị phải thu và dự thu kỳ 
này (kỳ NAV, kỳ kế toán) 

Ghi chú 

A B C D E=C*D F 
I Phải thu cổ tức, tiền lãi     
1 Phải thu cổ tức     
2 Phải thu lãi trái phiếu     

3 
Phải thu lãi tiền gửi kỳ 
hạn cố định 

    

II Dự thu cổ tức, tiền lãi     
1 Dự thu cổ tức     
2 Dự thu lãi trái phiếu     

3 
Dự thu lãi tiền gửi kỳ hạn 
cố định 

    

 Tổng cộng     
 

  
Người lập 

(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 

Ghi chú: (Kèm theo Bảng chi tiết tính phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi chi tiết theo từng khoản đầu tư của Quỹ mở) 
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 11- QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG CHI TIẾT TÍNH PHẢI THU VÀ DỰ THU CỔ TỨC, TIỀN LÃI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ 
Ngày ... tháng ... năm ... 

 

 
STT 

 
Các khoản đầu tư 

Giá trị tính 
phải thu 
(dự thu) 

Cơ sở tính phải 
thu (dự thu) 

Giá trị phải thu  
(dự thu) kỳ này  

(kỳ NAV hoặc kỳ kế toán) 

 
Ghi chú 

A B C D E=C*D F 
I Cổ tức     

1.1 Cổ phiếu A     

1.2 Cổ phiếu B     

II Tiền lãi     

2.1 Trái phiếu A     

2.2 Trái phiếu B     

III 
Lãi tiền gửi kỳ hạn cố định, 
không kỳ hạn 

    

3.1 Tiền gửi cố định A     
 Cộng     
Ghi chú: Áp dụng cho cả trường hợp phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các khoản đầu tư của Quỹ mở. Đối với trường 
hợp dự thu phải đính kèm Bảng tính chi tiết này. 

  
Người lập 

(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 



6
2

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

8
9
 +

 1
9
0
/N

g
ày

 1
2
-0

4
-2

0
1
3
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 12- QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG TÍNH CHÊNH LỆCH LÃI, LỖ 
ĐÁNH GIÁ LẠI CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ 

Ngày ... tháng ... năm ... 
 

STT 
Danh mục các 
khoản đầu tư 

Giá trị gốc 
theo sổ kế 

toán 

Cơ sở 
tham 
chiếu 

Giá thị 
trường 
hợp lý 

Chênh lệch 
đánh giá lại kỳ 
này (kỳ NAV) 

(+/-) 

Chênh lệch 
đánh giá lại 

kỳ trước  
(kỳ NAV) 

(+/-) 

Chênh lệch điều 
chỉnh sổ kế toán 
kỳ này (kỳ NAV) 

(+/-) 

Ghi chú 

A B C D E F=C-E G H=F-G I 

1  Cổ phiếu A......        

2  Trái phiếu A.......        

 Tổng cộng        

 
  

Người lập 
(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

8
9
 +

 1
9
0
/N

g
ày

 1
2
-0

4
-2

0
1
3

6
3
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 13- QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG TÍNH LÃI VAY PHẢI TRẢ 
Ngày ... tháng ... năm ... 

 
Cơ sở tính lãi vay 

STT Khoản vay Giá trị 
 khoản vay 

Từ 
ngày 

Đến ngày 
Ngày trả 
lãi vay 

Lãi suất 
tính lãi 

Tiền lãi phải trả 
tính đến kỳ này 

(NAV) 
Ghi chú 

A B 1 2 3 4 5 6=1*5&4 7 

1 Hợp đồng vay        

2 Hợp đồng vay        

         

 Cộng        
 

  
Người lập 

(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 



6
4

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

8
9
 +

 1
9
0
/N

g
ày

 1
2
-0

4
-2

0
1
3
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 14- QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG TÍNH CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI ĐÁNH GIÁ LẠI 
Ngày ... tháng ... năm ... 

 

Cơ sở đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ 

STT 
Khoản mục tiền tệ có gốc 

ngoại tệ đánh giá lại 
Giá trị khoản 

mục bằng 
Đồng Việt Nam 

Giá trị khoản 
mục bằng 
ngoại tệ 

Tỷ giá hối đoái 
Sổ kế toán 

Tỷ giá hối đoái 
sử dụng để 
đánh giá lại 

Chênh 
lệch đánh 

giá lại 
kỳ này 

(kỳ NVA) 

Ghi chú 

A B 1 2 3 4 5 6 

1 Khoản mục vốn bằng tiền       

2 Khoản mục phải thu       

3 Khoản mục phải trả       

4 ........       

 Cộng       

 
 

  
Người lập 

(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

8
9
 +

 1
9
0
/N

g
ày

 1
2
-0

4
-2

0
1
3

6
5
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Công ty Quản lý quỹ................................ 
Quỹ............................................................. 
 

Mẫu số 15 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG TỔNG HỢP TIỀN PHẠT PHẢI THU 
Ngày ... tháng ... năm ... 

 

STT Đối tượng phạt Cơ sở tính phạt Căn cứ tính phạt 
Tiền phạt phải thu  

(Kỳ tính NAV) 
Ghi chú 

A B 1 2 3 4 

1 Đối tượng A     

2 Đối tượng B     

3 Đối tượng C     

4 . . . . . . . .      

      

 Cộng     

 
  

Người lập 
(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
 
 
 
 



6
6

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

8
9
 +

 1
9
0
/N

g
ày

 1
2
-0

4
-2

0
1
3
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 16 - QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

BẢNG TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THUẾ PHẢI NỘP 
Ngày ... tháng ... năm ... 

 
 

Thuế TNDN Thuế Thu nhập cá nhân Thuế khác 

STT Đối tượng tính thuế 
Giá trị 

tính 
thuế 

Thuế 
suất 

Thuế 
TNDN 

phải nộp 

Giá 
trị 

tính 
thuế 

Thuế 
suất 

Thuế 
Thu 

nhập cá 
nhân phải 

nộp 

Giá trị 
tính 
thuế 

Thuế 
suất 

Thuế 
khác 
phải 
nộp 

Tổng thuế 
các loại phải 

nộp 
Ghi chú 

A B 1 2 3=1*2 4 5 6=4*5 7 8 9=7*8 10=3+6+9 11 

I Tổ chức            

1.1 Tổ chức A            

1.2 Tổ chức B            

II Cá nhân            

2.1 Cá nhân trong nước            

 Cộng            

 
  

Người lập 
(Ký, họ tên) 

 
Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng….. năm….. 
Tổng (Giám) đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 



C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 1

8
9
 +

 1
9
0
/N

g
ày

 1
2
-0

4
-2

0
1
3

6
7
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Công ty Quản lý quỹ............. 
Quỹ...................................................................... 
 

Mẫu số 17- QM 
(Ban hành theo TT số 198/2012/TT-BTC 

ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính) 
 

 

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ GIAO DỊCH MUA, BÁN CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ 
Ngày ... tháng ... năm ... 

 

Mua Bán 
Giao dịch       

hợp lệ/ 
Không hợp lệ 

Tổng hợp 
mua/bán 

STT 
Họ và tên 

Nhà đầu tư 

Chứng minh 
thư Nhân 
dân/Mã số 
giao dịch 

chứng khoán 

Số Tài 
khoản 
giao  
dịch 

Số lượng 
Chứng chỉ 

quỹ 

Số   
tiền 

Số lượng 
Chứng     
chỉ quỹ 

Số  
tiền 

Hợp    
lệ 

Không 
hợp lệ 

Lý do về sự 
không hợp lệ về 

giao dịch 
mua/bán Chứng 

chỉ quỹ của 
Nhà đầu tư 

Số  
lượng 

Số tiền 

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
             
             
             
 

 
Người lập 

(Ký, họ tên) 

 
Người kiểm soát 

(Ký, họ tên) 

…, ngày….. tháng…..năm….. 
Người Đại diện có thẩm quyền 

(Ký, họ tên, đóng dấu/Chữ ký điện tử) 
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(Xem tiếp Công báo số 191 + 192) 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN 

Địa chỉ:  Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội 
Điện thoại:   080.44946 – 080.44417 
Fax:   080.44517  
Email:  congbao@chinhphu.vn  
Website:  http://congbao.chinhphu.vn 
In tại:  Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng 
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